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Tóm tắt: 
Thời điểm gần đây, đào tạo trực truyến đã trở thành một xu hướng học tập mới và rất hiệu quả được nhiều trường tại Việt Nam cũng như trên toàn Thế giới phát triển, trong đó Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cũng không nằm ngoài xu thế. Hiện tại Khoa Động lực Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã áp dụng phần mềm Electude để giảng dạy trực tuyến cho sinh viên ngành công nghệ ô tô. Electude tạo ra giải pháp học trực tuyến ngành công nghệ ô tô hàng đầu thế giới, được sử dụng bởi hàng ngàn trường học, công ty và tổ chức chính phủ ở hơn 50 quốc gia

Từ khóa Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Khoa Động lực Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, Electude.
Abstract: 

Recently, online training has become a new and very effective learning trend developed by many schools in Vietnam as well as worldwide, in which Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is also not out of trend. Currently, the Department of Dynamics of Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City has applied the software Electude to teach online for students in automotive technology. Electude creates the world's leading automotive technology learning solution, used by thousands of schools, companies and government organizations in more than 50 countries..
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1. Tổng quan 
Trong các năm qua, phần lớn các trường học sử dụng hình thức đào tạo online (e-Learning) như một hình thức đào tạo hiệu quả. Một cuộc nghiên cứu của The e-Learning Guild [1] cho thấy 73% thành viên của họ tham gia các khóa học online và có đến 95% số người cho biết họ áp dụng hiệu quả những kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc hàng ngày.

Đối với những người làm công tác giáo dục, đào tạo trực tuyến e-learning ngày càng thể hiện ưu thế của mình, giúp giảm đến hơn 50% thời gian cho các môn học. Sinh viên ngày nay cũng rất thích học online vì họ có thể học mọi lúc, mọi nơi.

Sự thuận tiện và lợi thế về chi phí sẽ kéo dài tuổi thọ của e-Learning. Những nghiên cứu gần đây cho thấy xu hướng phát triển của e-Learning trong tương lai như sau:

· Sẽ có sự kết hợp giữa e-Learning và những phần mềm khác trong những cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo trong nội bộ .
· E-Learning ngày nay được sử dụng cả trong những khóa học truyền thống lẫn hiện đại. Điều này cho thấy những phương pháp học truyền thống và hiện đại có thể kết hợp với nhau để mang lại hiệu quả cao hơn trong những buổi đào tạo của trường học. Những buổi học truyền thống có thể sử dụng trước hoặc sau những buổi học online. E-Learning cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ sinh viên bổ sung kiến thức dưới hình thức newsletters trong thời gian học tập. Hình thức học này sẽ ngày càng được phổ biến trong thời gian sắp tới và sẽ trở thành một phần trong công việc hàng ngày của sinh viên.
· Ngày càng có nhiều các Trường Cao đẳng sử dụng e-Learning trong quá trình đào tạo. Cách đây không lâu, chỉ có những trường Đại học lớn mới có đủ nhân lực và tài chính để mua và sử dụng e-Learning. Tuy nhiên, do chi phí ngày càng giảm nên Learning Management System đã được sử dụng rộng rãi trong các trường học trong năm năm nay. Các Trường Cao đẳng ngày nay đã có thể sử dụng e-Learning trong chương trình đào tạo của mình. Trong tương lai, Learning Management System ngày càng dễ sử dụng hơn.

· Việc học một môn mới nào đó đồng nghĩa với việc phải thu thập kiến thức và kinh nghiệm thông qua những bài học được cung cấp trên mạng nội bộ hoặc trên Internet. Những sinh viên thuộc thế hệ mới đã quá quen với việc sử dụng Internet và dễ dàng chấp nhận e-Learning như một phương pháp trong quá trình đào tạo tại trường học.

· Giảng viên sẽ thiết lập những khóa học online phù hợp với nhu cầu của từng sinh viên và chính giảng viên là người quản lý hệ thống e-Learning. Do các công cụ đó được đơn giản hóa, việc quản lý và sử dụng chúng cũng giống như sử dụng Word hoặc Excel nên nhân viên không cần phải tham dự bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào. Hơn nữa, Learning Management System được viết trên nền website có giao diện thân thiện với người học nên sẽ khiến sinh viên tích cực tham gia các khóa học mà không cần phải áp dụng bất kỳ biện pháp khuyến khích nào khác.

E-Learning ngày càng chứng tỏ được vai trò trong hệ thống đào tạo của các trường. Câu hỏi đặt ra đối với nhiều Trường học không phải là khi nào sử dụng e-Learning, mà sử dụng e-Learning như thế nào, dưới hình thức ra sao.

1.1. Vai trò của đào tạo trực tuyến đối với các nhà quản trị giáo dục:

Hệ thống đào tạo trực tuyến là một giải pháp đào tạo đồng bộ, giúp cho công việc quản lý đầy đủ hơn, khoa học hơn, minh bạch và dân chủ hơn, từ quản lý người học, nguồn nhân lực, chương trình, kế hoạch đào tạo, tài nguyên học tập cho đến tài chính, một cách đồng bộ và tối ưu hóa phương án quản lý. Hệ thống đào tạo trực tuyến giúp cho việc kiểm tra, đánh giá năng lực người học, năng lực của các cơ sở đào tạo một cách công bằng và minh bạch, từ đó, giúp cho nhà quản trị giáo dục có giải pháp hỗ trợ kịp thời, phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các cơ sở đào tạo.

Với cuộc CMCN 4.0, trường học sẽ không là nơi độc quyền trong việc tạo và chuyển giao tri thức. Mô hình “nhà trường - doanh nghiệp” – đào tạo nghề kép sẽ là công bằng và pha trộn khi xem xét ở góc độ chuyển giao các sản phẩm tri thức “lý thuyết đi đôi với thực tiễn”. Vì vậy, đào tạo trực tuyến sẽ giúp các nhà quản trị giáo dục định hướng, phát triển nguồn nhân lực để tạo ra các sản phẩm tri thức phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, theo bộ tài liệu nghiên cứu về “Đảm bảo chất lượng trong đào tạo trực tuyến” của Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học Melbourne tại trường đại học Melbourne[23], đào tạo trực tuyến có thể loại bỏ các rào cản về thời gian và không gian, là những rào cản có thể khiến sinh viên không thể tham gia vào các chương trình học tập truyền thống tại nhà trường. Những tiến bộ về công nghệ và phương pháp giảng dạy gần đây đồng nghĩa với việc các chương trình đào tạo trực tuyến có thể cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn, chất lượng cao cho sinh viên - thậm chí ngay cả với các chương trình như kỹ thuật và y học, vốn thường được coi là mang nặng tính “thực hành”. Như vậy, có thể nói rằng: đào tạo trực tuyến có vai trò đáp ứng mọi nhu cầu học tập, đặc biệt có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập và học suốt đời
1.2. Quản lý đào tạo trực tuyến tại các trường đại học

1.2.1. Quản lý

Quản lý là một trong những hoạt động cơ bản nhất của con người mang ý nghĩa quyết định, mang tính chất sống còn của các chủ thể tham dự vào các hoạt động xã hội. Theo tác giả Phan Văn Kha, “quản lý là một tập hợp các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các quá trình tự nhiên, xã hội, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để chúng phát triển hợp quy luật, các nguồn lực (hiện hữu và tiềm năng) vật chất và tinh thần, hệ thống tổ chức và các thành viên thuộc hệ thống để đạt được các mục đích đã định.” [24]. Tác giả Trần Khánh Đức cho rằng: “Quản lý là hoạt động có ý thức của con người nhằm định hướng, tổ chức, sử dụng các nguồn lực và phối hợp hành động của một nhóm người hay một cộng đồng người để đạt được các mục tiêu đề ra một cách có hiệu quả nhất” [25]. Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “Quản lý là quá trình tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) - trong một tổ chức - nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. [26]

Từ định nghĩa và những quan niệm có thể rút ra về bản chất của quản lý:

· Quản lý là một tác động có hướng đích, có mục tiêu xác định.

· Quản lý thể hiện mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, là mối quan hệ ra lệnh - phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc. Quản lý làm cho khả năng thích nghi giữa chủ thể với đối tượng quản lý và ngược lại.

· Quản lý là sự tác động, mang tính chất chủ quan nhưng phải phù hợp với quy luật khách quan.

Hoạt động quản lý là sự vận động của thông tin.

Nhìn chung các khái niệm, định nghĩa trên đều có chung những nét đặc trưng cơ bản chủ yếu đó là: Quản lý là quá trình tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý bằng việc vận dụng các chức năng, công cụ và phương pháp quản lý phù hợp nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng và cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra.

Mỗi tác giả có cách xác định các chức năng quản lý khác nhau, tuy nhiên có thể khái quát lại quản lý có 04 chức năng: Lập kế hoạch; Tổ chức thực hiện; Lãnh đạo, chỉ đạo; Kiểm tra, đánh giá.
1.2.2. Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo là quản lý việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, kết quả đào tạo, đồng thời cũng quản lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo và đội ngũ cán bộ phục vụ đào tạo. Tác giả Đặng Quốc Bảo cho rằng, QLĐT là quản lý các nhân tố tác động đến đào tạo bao gồm: Mục tiêu đào tạo; Nội dung đào tạo; Phương pháp đào tạo; Lực lượng đào tạo -giảng viên; Đối tượng đào tạo –Người học; Hình thức tổ chức đào tạo; Điều kiện đào tạo; Môi trường đào tạo; Bộ máy tổ chức đào tạo; và Quy chế đào tạo. [27]
1.2.3. Quản lý đào tạo trực tuyến

Quản lý đào tạo trực tuyến là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý (gồm các cấp quản lý khác nhau từ Ban giám hiệu, các Phòng, Khoa, Trung tâm đào tạo) lên các đối tượng quản lý (bao gồm giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý cấp dưới và cán bộ phục vụ đào tạo) để thực hiện các hoạt động đào tạo được ứng dụng các trang thiết bị điện tử, phần mềm, mạng viễn thông. Việc quản lý thông qua việc vận dụng các chức năng và phương tiện quản lý nhằm giúp quá trình đào tạo được vận hành một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác dạy và học trong giáo dục đào tạo.

2. Ứng dụng phần mềm Electude trong đào tạo trực tuyến nghề Công nghệ ôtô tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
Hội nghị quốc tế ICSS2018 (International Conference on Smart Schools 2018) ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp phát triển mô hình Nhà trường thông minh nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng công nghiệp thông minh tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang có những ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu. Ngoài ra, tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng Trường Cao Đẳng thông minh tại Việt Nam [2]
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Hình 1: Học với phần mềm Electude

Electude tạo ra giải pháp học trực tuyến ngành công nghệ ô tô hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 1990 bởi hai giảng viên ngành công nghệ ô tô, người tiên phong trong cách giảng dạy mới chưa từng có trong ngành công nghệ ô tô. Electude làm người học ô tô hứng thú bằng bài học có tính năng tương tác, hấp dẫn, hiệu quả cao và thú vị thông qua việc sử dụng công nghệ mô phỏng như chơi game.

Electude có điểm độc đáo là áp dụng công nghệ mô phỏng. Các sinh viên bị thu hút và say mê ngay lập tức bởi cách học như đang chơi trò chơi 3D độc đáo của Electude. Phương pháp học dựa trên tiêu chí "học bằng cách làm".

[image: image2.png]



Hình 2: Chuyển động vận hành như thật
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Hình 3: Hình ảnh sắc nét như thật

 Electude là một giải pháp học trực tuyến cho phép người hướng dẫn phân công, tạo, quản lý và chấm điểm các bài học, bài tập, bài kiểm tra và nhiệm vụ. Học sinh có thể hoàn thành bài tập của mình từ bất kỳ đâu bằng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...
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Hình 4: Mô phỏng hoạt động và chẩn đoán thực tế ảo
Hiệu quả ứng dụng phần mềm Electude mang lại :

· Đáp ứng nhu cầu hầu hết người học ô tô;

· Làm việc học năng động, hiệu quả, nhanh chóng và thú vị hơn nhiều;

· Tiêu chuẩn NATEF, Lernfelder, IMI, City & Guilds và châu Âu;

· Khi công nghệ thay đổi, Electude thích nghi ngay lập tức;

· Hiệu quả hơn so với sách giáo khoa (textbook thông thường);

· Electude Simulator cho phép thực hiện các bài tập tìm hư hỏng ảo;

· Các khóa học trực tuyến dành cho giáo viên hướng dẫn tính giờ tiếp tục phát triển chuyên nghiệp.

Các mô-đun xuất hiện với các bài học lý thuyết, các bài học mô phỏng tương tác, các bài text, các đường dẫn thú vị được sắp xếp theo từng chủ đề về ô tô, đồng thời cũng liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Các mô-đun được thiết kế dựa theo nguyên lý Game 3D độc đáo và kết tinh trên các kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực khoa học- công nghệ- kỹ thuật và toán học với các tương tác nhỏ, sinh viên sẽ được hướng dẫn từng bước, kích thích tính tự khám phá và tạo một môi trường học tập lôi cuốn.
2.2. Giới thiệu giao diện phần mềm electude của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Đăng nhập vào https://ltt.electude.asia/
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Hình 5: Giao diện đăng nhập

[image: image6.png]ELECTUDE

student Iogln





Hình 6: Đăng nhập với tài khoản Sinh viên 
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Hình 7: Các tuỳ chọn mô đun cơ bản và bài học
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Hình 8: Một bài học về giao thức CAN bus trên ô tô
2.1. Xây dựng bài học mới 

Với các bài học tự thiết kế có thể thêm dễ dàng vào các mô-đun của Electude. Giảng viên có thể tự soạn bài giảng cho phù hợp với nội dung giảng dạy của mình với kho dữ liệu hỗ trợ khổng lồ hoặc có thể tự chụp ảnh hoặc quay video. Những bài học tự làm (DIY) sẽ được chia sẻ cho các giảng viên hoặc sinh viên trong trường.

Chọn mục Các mô-đun trên trình đơn và đến phần tự làm [4]
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Giao diện thiết kế bài giảng mới [2],[4]
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Ý nghĩa các biểu tượng trên giao diện thiết kế bài giảng 
[image: image11.png]E UTOMATIC TRANSMISSIO|

&P ==t= Chon mjt hinh dong hoac hinh énh tir cic bai hoc khic
(&) emmc=e= Tiilén/Chon hinh inh
i @mmmg==s=- Chon trang Web / Video online

x emmmgm== Khong cé hinh inh




[image: image12.png]ELECTUDE 4{
Thém trang
H

Cit e

Chon trang

Sa0 Chép et
Dén =>jh
Xoa =2




3. Quản lý việc dạy và học đối với sinh viên học sinh trên phần mềm Electude
3.1. Phân công các khóa học cho một nhóm hoặc một học sinh

Chúng ta có thể gán một khóa học theo ba cách:

· Điều hướng đến khóa học thông qua tab 'khóa học'. Trong tab, tiêu đề của khóa học sẽ xuất hiện. Sau đó điều hướng đến các nhóm hoặc sinh viên mong muốn. Nhấp vào biểu tượng 'thêm khóa học' [image: image13.png]


. Các mục nào xuất hiện ở phía trên cùng của danh sách là khóa học mong muốn. Nhấp vào 'thêm' để thêm khóa học vào bảng.

· Nếu bạn muốn sử dụng lại khóa học thường xuyên hơn, bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích cá nhân của bạn. Khi bạn nhấp vào biểu tượng [image: image14.png]


 'Thêm khóa học' trên trang của một nhóm hoặc sinh viên, danh sách các khóa học yêu thích của bạn sẽ xuất hiện, và được sắp xếp theo thứ tự abc. Chọn khóa học mong muốn và nhấp vào 'thêm'.

· Nếu bạn muốn thêm nhiều khóa học khác nhau một cách nhanh chóng, đầu tiên bạn điều hướng đến nhóm hoặc sinh viên. Tên của nhóm hoặc sinh viên sẽ xuất hiện trong tab. Sau đó điều hướng đến tab 'khóa học' và kéo khóa học mong muốn từ danh sách đến tab của nhóm hoặc sinh viên.

Thứ tự của các khóa học trong danh sách được gán cho một nhóm hoặc sinh viên có thể được thay đổi bằng cách kéo rê một khóa học lên hoặc xuống. Bấm nút chuột trái, kéo rê khóa học và nhả chuột tại vị trí mới.
3.2. Sinh viên và nhóm

Trong LMS bạn tự mình quản lý các tài khoản của các sinh viên. Sinh viên có thể là thành viên của các nhóm khác nhau. Bạn có thể tự mình sắp xếp các nhóm. Các nhóm có thể được lồng vào nhau, như các thư mục trong một cây trên máy tính của bạn

Nếu bạn có quyền truy cập để xem tất cả các nhóm sinh viên, bạn sẽ có một tùy chọn để xem một danh sách 'Tất cả sinh viên'. Sinh viên mà không phải là thành viên của bất kỳ nhóm có thể được tìm thấy trong danh sách 'Unassigned-Không được chỉ định'
3.2.1. Tạo một tài khoản sinh viên

· Đầu tiên điều hướng đến nhóm mà bạn muốn các tài khoản sinh viên được đặt. Click vào biểu tượng 'Sinh viên mới' [image: image15.png]


. Ngoài tên và họ của sinh viên, bạn cần phải nhập tên đăng nhập và địa chỉ email hợp lệ. Tên đăng nhập là trường hợp nhạy cảm và nó phải là duy nhất: không thể có hai sinh viên có cùng tên đăng nhập tồn tại.
· Nếu quản trị viên đã cấu hình trang web để gửi chi tiết tài khoản qua email, một thông báo sẽ xuất hiện. Trong trường hợp này, các LMS tạo ra một mật khẩu và các sinh viên sẽ nhận được thông tin tài khoản của mình ngay lập tức bằng email. Là một giáo viên, bạn không thể sửa mật khẩu của sinh viên. Nếu một sinh viên quên mật khẩu của mình, anh ta có thể yêu cầu một mật khẩu mới từ Website.

· Nếu quản trị viên đã cấu hình các trang web không gửi chi tiết tài khoản qua email, bạn sẽ phải chọn mật khẩu cho các sinh viên. Mật khẩu này cần được nhập hai lần. Bạn phải tự cung cấp cho sinh viên các chi tiết tài khoản của họ; LMS không làm điều này.

3.2.2. Chỉnh sửa một tài khoản sinh viên

Tài khoản của một sinh viên có thể được chỉnh sửa bằng cách điều hướng đến trang của các sinh viên. Nhấp vào biểu tượng [image: image16.png]


 'Edit student - chỉnh sửa sinh viên' và chỉnh sửa các trường mong muốn. Nhấp vào 'ok' để xác nhận.

3.2.3. Xóa một sinh viên từ một nhóm

· Tài khoản của một sinh viên có thể bị xóa khỏi một nhóm bằng cách điều hướng đến trang của các sinh viên, nhấp vào biểu tượng [image: image17.png]


 'Xóa sinh viên' và xác nhận lựa chọn.

· Các tài khoản không bị xóa vĩnh viễn. Khi sinh viên đã bị xóa khỏi tất cả các nhóm, tài khoản sinh viên có thể được tìm thấy trong danh sách các sinh viên không được chỉ định. Chỉ quản trị viên mới có thể xóa tài khoản sinh viên vĩnh viễn.

· Một sinh viên có thể được bổ sung trở lại vào một nhóm từ danh sách các sinh viên không được chỉ định.

3.2.4. Thêm một sinh viên đến một nhóm khác

Để thêm một sinh viên vào một nhóm khác, đầu tiên điều hướng đến trang của các nhóm sinh viên hiện tại . Kéo sinh viên từ bảng (giữ nút chuột) vào nhóm mới trong menu con bên trái. Nhả chuột tại nhóm này.

Kết quả

Kết quả của các mô-đun và các khóa học có thể được xem theo nhiều cách. Tổng quan cho mỗi nhóm và mỗi học sinh, cho một bộ các khóa học, cho chỉ một khóa học hoặc cho chỉ một mô-đun. Bạn có thể in hoặc xuất ra chúng.
 Thanh tiến trình

· Tất cả tiến độ được thể hiện trong một biểu đồ thanh. Biểu đồ này bao gồm các khu vực màu xanh lá cây, đỏ, trắng và đôi khi màu xám. Những màu sắc đại diện cho các phần của nội dung học tập và có ý nghĩa sau đây:

· [image: image18.png]


màu xanh lá cây: đã hoàn thành một cách chính xác

· [image: image19.png]


 đỏ: đã hoàn thành không chính xác

· [image: image20.png]


 màu xám: hoàn thành, nhưng với kết quả không rõ

· trắng: chưa hoàn thành xong

· Ví dụ như:

[image: image21.png]
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· Biểu đồ cho thấy rằng 75% của khóa học, mô-đun hoặc mục tiêu (tùy thuộc vào ngữ cảnh) đã được hoàn thành: 25% còn lại vẫn còn trắng. Kích thước của khu vực màu xanh lá cây liên hệ với các khu vực màu đỏ cho thấy tỷ lệ trả lời câu trả lời chính xác so với câu trả lời không chính xác. Số lượng của các câu trả lời được sử dụng để tính toán tỷ lệ này. Trong trường hợp này tỷ lệ này là 2: 1.

· Sự tiến bộ tương đối và tỷ lệ trả lời chính xác được minh chứng bằng con số khi bạn di chuyển con trỏ trên biểu đồ.

· Đối với một số mô-đun (ví dụ như các tập tin hoặc liên kết) nó chỉ có thể chắc rằng sinh viên đã xem qua mô-đun; còn kết quả vẫn chưa được biết. Điều này được thể hiện bởi một vùng màu xám. Ví dụ, nếu một nửa nhóm đã mở một tập tin, 'kết quả nhóm 'cho tập tin này sẽ trông như thế này:

[image: image23.png]



· Đôi khi nội dung bài học hay đổi một chút, chẳng hạn như khi một câu hỏi được thêm vào, mục tiêu bị thay đổi hoặc nội dung của một câu hỏi bị thay đổi. Điều này có thể dẫn đến một thanh màu xám xuất hiện trong biểu đồ. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, khi một sinh viên đã xem mẫu trước đó của một mô-đun và một câu hỏi mới đã được thêm vào lúc bắt đầu mô-đun. Sinh viên đã không trả lời câu hỏi này, nhưng nó đã là 'quá khứ' so với câu hỏi mới. Điểm số cho câu hỏi này không chắc chắn và được hiển thị như một thanh màu xám. Điều này sẽ xuất hiện như sau:
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· Một vùng màu xám cũng có thể xuất hiện trong quá trình làm việc thực tế, nếu có những bài tập không thể được đánh giá tự động. Báo cáo kết quả của làm việc thực tế có thể hiển thị thông tin bổ sung mà bạn có thể tự đánh giá. 
Tính điểm bài học

· Các quản trị viên trang web có thể chọn để sử dụng tất cả các câu trả lời hoặc chỉ là câu trả lời đầu tiên để tính toán điểm số theo mặc định, tất cả các lần đều được sử dụng để tính toán.

· Hãy giả sử rằng số lượng của câu hỏi đầu tiên trong một mô-đun chiếm 10% tổng số lượng câu hỏi của các mô-đun. Nếu sinh viên trả lời câu hỏi này không chính xác, các thanh tiến trình sẽ trông giống như thế này:

[image: image27.png]



· Phần màu đỏ là hoàn toàn vì tất cả các câu hỏi đã được trả lời không chính xác. Nếu sinh viên trả lời các câu hỏi một lần nữa và lúc đó họ cung cấp câu trả lời đúng, biểu đồ sẽ không thay đổi vì chỉ nỗ lực đầu tiên được ghi nhận. Nếu tất cả các lần đều được tính, tiến trình sẽ thay đổi theo sơ đồ này:
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· Phần màu trắng vẫn có cùng kích thước, thể hiện cho là sinh viên đã không tiến bộ trong các mô-đun, trong khi phần màu đỏ đã trở nên nhỏ hơn khi chỉ có 50% câu trả lời hiện nay là không chính xác.

Kết quả của nhóm

· Trang của một nhóm cho thấy kết quả của tất cả các nội dung nhóm (các khóa học và các mô-đun được gán cho nhóm). Trong bảng của sinh viên hai cột cuối cùng cho thấy sinh viên đã chi bao nhiêu thời gian cho các nội dung nhóm và tiến bộ của họ là gì. Bằng cách di chuyển con trỏ trên biểu đồ tiến bộ, danh sách chi tiết với kết quả của mỗi khóa học hoặc mô-đun được gán được hiển thị. Danh sách này có thể dễ dàng được so sánh với mức trung bình của nhóm.
· Kết quả trung bình của tất cả các sinh viên trong nhóm có thể được nhìn thấy dưới bảng sinh viên. 
Kết quả của nhóm khóa học

· Bảng đầu tiên trên trang này cho thấy kết quả trung bình của tất cả các sinh viên trong nhóm cho mỗi mô-đun mà khoá học chứa. 
· Bảng thứ hai trên trang này cho thấy kết quả của mỗi sinh viên, trên tất cả các mô-đun trong khóa học. 

· Ở phía dưới cùng của trang này có thể có một bảng với các mô-đun cần 'để được gán'. Nó xuất hiện khi khóa học kết hợp với một bằng cấp và có những sinh viên đã hoàn thành mô-đun với các chỉ số hoạt động mà chưa được xếp loại. Qua bảng này bạn có thể thêm xếp loại. 
Kết quả nhóm của một module

· Nếu mô-đun chứa các mục tiêu, trang này cho thấy kết quả trung bình cho mỗi mục tiêu trong bảng đầu tiên. Chiều rộng của mỗi thanh tiến trình được xác định bởi nội dung của các mục tiêu.

· Trong bảng các sinh viên, kết quả của mỗi sinh viên sẽ được hiển thị. Nếu một sinh viên đã bắt đầu các mô-đun, 
· Nếu mô-đun là một bài kiểm tra, có thể quản trị viên đã giới hạn quyền truy cập vào các mô-đun. Trong trường hợp này có quyền truy cập được cấp một cách rõ ràng. Bạn có thể làm điều này đối với tất cả các sinh viên trong nhóm bằng cách nhấn vào biểu tượng ở phía trên bảng[image: image30.png]


 'Edit access for all students - Chỉnh sửa truy cập cho sinh viên'. Bảng này cho thấy đối với mỗi sinh viên thì bài kiểm tra là[image: image31.png]


 được mở hoặc [image: image32.png]


khóa. Việc truy cập có thể được thay đổi cho mỗi sinh viên bằng cách nhấn vào biểu tượng này.

· Nếu kết quả phụ thuộc vào bài kiểm tra, bạn có thể thay đổi đánh giá về bài kiểm tra cho nhóm này bằng cách nhấn vào biểu tượng[image: image33.png]


 'Chỉnh sửa bộ đánh giá'. Sau đó bạn có thể thay đổi mức điểm đậu. Ứng với từng mức điểm đậu thì lượng sinh viên đậu và lượng sinh viên rớt sẽ được hiển thị. Chọn một tỷ lệ phần trăm và xác nhận. Việc đánh giá sinh viên sẽ được thay đổi cho phù hợp.

Liên kết các kết quả của hai sinh viên

· Khi kích hoạt tính năng "làm việc theo nhóm" kết quả của hai sinh viên trên một mô-đun có thể được liên kết. Bằng cách này, sinh viên có thể làm việc cùng nhau trên một mô-đun, trong khi kết quả xuất hiện trên cả hai tài khoản sinh viên.

· Sinh viên chỉ có thể được liên kết trước khi họ bắt đầu các mô-đun. Nhấn vào để nhìn tổng quan kết quả nhóm của một mô-đun của một sinh viên mà chưa bắt đầu mô-đun. Sau đó chọn hình thức liên kết kết quả sinh viên khác cùng nhóm. Chỉ những sinh viên chưa có liên kết nào và vẫn chưa bắt đầu mô-đun, mới có thể được lựa chọn. Bạn có thể hồi lại một liên kết bằng cách chọn 'Không liên kết' từ danh sách.

· Trong tổng quan về kết quả của nhóm của một mô-đun [image: image34.png]


 biểu tượng ngay sau tên của sinh viên cho biết kết quả của anh ta đã được liên kết với các sinh viên khác.

· Khi một trong hai sinh viên bắt đầu mô-đun, tất cả các kết quả sẽ được lưu tự động cho cả hai tài khoản sinh viên. Khi sinh viên đã bắt đầu mô-đun, họ chỉ có thể bị bỏ liên kết khi kết quả bị gỡ bỏ. Khi kết quả được xóa bỏ, điều này sẽ xảy ra đối với cả hai tài khoản.

· Đối với nhiệm vụ thì cả 2 sinh viên có thể được đánh giá riêng với điểm số riêng biệt. 

· Các kết quả của các bài kiểm tra không thể được liên kết.

Kết quả cá nhân của một mô-đun

· Trên trang này, bạn có thể xem tất cả các kết quả chi tiết của một sinh viên trên một mô-đun. Tất cả các loại mô-đun, tình trạng của sinh viên đã được lựa chọn, số lượng các phiên sinh viên đã thực hiện, và những lần đầu tiên và cuối cùng mô-đun được truy cập sẽ được hiển thị. Đối với hầu hết mô-đun thì tiến độ và thời gian dành cho các mô-đun cũng được hiển thị.

· Bạn có thể xóa các kết quả cá nhân bằng cách nhấn 'Xóa kết quả'[image: image35.png]


 và xác nhận. Nếu kết quả của một bài học bị xóa bỏ, sinh viên phải bắt đầu lại từ đầu.

· Bạn có thể chỉ định thủ công một tỷ lệ cho mô-đun mà không thể được đánh giá tự động, giống như các nhiệm vụ, tập tin hoặc liên kết. Nhấn [image: image36.png]


 'Chỉnh sửa kết quả' và chọn một điểm số.
Các kết quả của bài học, công việc thực tế hoặc bài kiểm tra

· Đối với các loại mô-đun này, một thanh tiến trình cho từng mục tiêu được hiển thị bên dưới các thông số.

· Các câu trả lời sinh viên đã nhập vào cho các câu hỏi được liệt kê. Chỉ có câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi được hiển thị. Tất cả những lần khác được hiển thị trong là một hình vuông màu xanh lá cây hoặc màu đỏ bên cạnh câu hỏi. Nếu một sinh viên đã trả lời câu hỏi hai lần và đúng một lần, một hình vuông màu xanh lá cây và hai hình vuông màu đỏ được hiển thị. Câu trả lời sẽ chỉ được lưu trữ trong ba tháng trước khi biến mất.

· Đối với công việc thực tế, kết quả bổ sung có thể xuất hiện giữa các mục tiêu và các câu trả lời. Những kết quả này có thể là các bảng, đồ thị hoặc biểu đồ được tạo ra bởi các sinh viên. Các kết quả này có thể không được đánh giá tự động bởi vì chúng có thể phụ thuộc vào các điều kiện phần cứng, ví dụ. Bạn có thể tự mình đánh giá các bảng, biểu đồ và sơ đồ này. Một vùng màu xám đại diện cho các kết quả này có thể xuất hiện trong thanh tiến trình của các mô-đun

· Việc đánh giá các bài kiểm tra (đạt hoặc không) có thể được thay đổi. Nhấn [image: image37.png]


 'Chỉnh sửa kết quả', chọn 'đạt' hoặc 'rớt' và xác nhận bằng cách nhấn 'ok'.

Các kết quả nhiệm vụ

· Nhiệm vụ không được đánh giá tự động. Khi sinh viên đã hoàn thành một nhiệm vụ, thì tình trạng nhiệm vụ chuyển sang trạng thái 'hoàn thành'. Sử dụng nút 'xét module' để bạn có thể xem các câu trả lời, bảng biểu và hình vẽ sinh viên tạo ra. Sau đó, bạn có thể sử dụng [image: image38.png]


 'Chỉnh sửa kết quả' để chỉ định tỷ lệ phần trăm số điểm thủ công.

Kết quả mô phỏng

· Simulator- Trình mô phỏng chỉ được đánh giá tự động khi điều này là đã được quy định trong các mô-đun. Điểm số đó sẽ được xác định bởi ba yếu tố:

· Hiệu quả (50%) : Hành động không cần thiết, như thay thế một bộ phân không bị lỗi, sẽ dẫn đến một tỷ lệ thấp hơn.

· Làm việc gọn gàng (50%) :Khi mọi thứ không được đưa về lại trạng thái chính xác, tỷ lệ này sẽ thấp hơn.

· Số lượng lần thử trước lỗi được giải quyết : Đối với mỗi lần thử thất bại, điểm số được giảm đi một nửa.

· Làm thế nào điểm số được tính toán chính xác được mô tả trong cuốn hướng dẫn của Electude Simulator. Bạn luôn có thể điều chỉnh thủ công điểm số này. Click [image: image39.png]


 'Chỉnh sửa kết quả', chọn số điểm mong muốn và xác nhận bằng cách nhấp vào 'ok'.

· Việc kiểm tra cuối cùng được tạo ra bởi chương trình mô phỏng được bao gồm trong các kết quả. Khi một lệnh làm việc được quy định trong trình mô phỏng, kết quả cũng sẽ chứa các chẩn đoán mà sinh viên đã điền vào.

· Khi một biên nhận được tích hợp trong trình mô phỏng, nó cũng được hiển thị ở đây. Nó cho thấy một bản tóm tắt các hành động mà sinh viên đã thực hiện.

· Tất cả hành động thực hiện được trình bày tuần tự trong các tập tin log. Bất kỳ dữ liệu khác như hình ảnh máy đo dao động được hiển thị ở phía dưới cùng của trang.
4. Kết luận

Điều đặc biệt của Electude là các bài học e-learning mô phỏng tương tác. Sinh viên ngay lập tức bị cuốn hút bởi môi trường học tập được ứng dụng dựa trên nguyên lý thiết kế Game 3D độc đáo và được biết đến là giải pháp đào tạo nghề công nghệ ô tô toàn diện, tinh tế và duy nhất hiện nay. Phần mềm cho phép sinh viên tiếp cận kiến thức về ô tô đầy đủ nhất: từ lý thuyết cơ bản đến kỹ năng sửa chữa, chẩn đoán và sinh viên có thể học từ bất kỳ thời gian nào, ở đâu khi điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet. Đối với giáo viên, Electude là công cụ quản lý hiệu quả -giáo viên có thể tạo khóa học, gán nội dung học tập, quản lý và theo dõi tiến trình học tập của sinh viên.

Phần mềm Electude đã mang lại các hiệu ứng tích cực cho giảng viên cũng như người học . Qua đó phần mềm đã giúp người sử dụng:

•
Thiết kế cho người học cái nhìn và tương tác;

•
Hệ thống quản lý dạy và học (LMS);

•
Học bằng cách làm thay vì ghi nhớ;

•
Sử dụng các nguyên tắc chơi game nghiêm túc;

•
Đầy đủ các hình ảnh động mô phỏng tương tác;

•
Đồ họa chân thực;

•
Học tập dựa trên khám phá;

•
Tập trung vào làm, không đọc;

•
Kỹ năng giải quyết vấn đề;

•
Phát triển tư duy suy luận.

Người học và giảng viên có thể giảm thiểu thời gian lên lớp và chi phí đào tạo nhờ ứng dụng phần mềm Electude . 
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